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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

                

                 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 14/2018/HS-ST
 

     Ngày: 06/03/2018  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VI T NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VI T NAM  

TÒA ÁN                                          
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Trí
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Trọng Di 

Bà Nguyễn Thị Bích Lam 

- Thư ký phiên tòa: Ông    n      n   u n    ư ký      n n  n d n 

 u  n  u    on  
  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ệ  Tu   h    tham gia phiên tòa: 

Ông  rươn  Vĩn  Vin  - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại  r  s       n n  n d n  u  n  u  

Phong xét xử sơ t ẩm công khai
  
v  án hình sự sơ t ẩm

 
th  lý số: 05/2018/HSST, ngày 

22/01/2018 theo Quyết địn  đư  v  án ra xét xử số: 06/2018/QĐXXS -HS ngày 21 

tháng 02 năm 2018 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn A, Sinh ngày: 12.12.1997 tại: tỉnh Z; nơi cư trú: 

Thôn Z1, xã Z2, huy n Z3, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghi p: Làm biển; trìn  độ văn 

hóa: 7/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam, tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; 

con ông Nguyễn Văn B và bà Hà Thị C; c ư  có vợ, con; tiền  n  tiền sự: K ôn ; 

nhân thân: Bị c o đ n   p d ng bi n pháp c m đi k ỏi nơi cư trú   i n đ n  tại 

ngoại   Thôn Z1, xã Z2, huy n Z3, tỉnh Ninh Thuận. Có mặt. 

- Bị hại: Phạm Hồng D; sin  năm 1993 

 ơi ĐK K   v  c    : Khu phố 14, thị tr n Q, huy n W, tỉnh Bình Thuận 

(đã c ết) 

- Đại diện hợp pháp cho bị hại:  

1. Ông Huỳn  Văn E  sin  năm 1959. Vắng mặt 
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2. Bà Phạm Thị F, sinh 1964. Có mặt 

Cùng trú tại: Khu phố 14, thị tr n Q, huy n W, tỉnh Bình Thuận.  

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Hà Thị C, sinh 1970 

 ơi ĐK K   v  c    : Thôn Z1, xã Z2, huy n Z3, tỉnh Ninh Thuận. Có 

mặt 

- Người làm chứng:  

1. Huỳn  Văn G, sin  năm 1981 

 ơi ĐK K   v  c    : K u p ố 13  t ị tr n Q,  u  n    tỉn  Bìn    uận  

Vắng mặt 

2.    Văn H, sin  năm 1989 

 ơi ĐK K   v  c    : K u p ố 14  t ị tr n Q, huy n    tỉn  Bìn    uận  

Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ v  án nội dung v   n được tóm tắt n ư s u: 

  u ễn Văn  , sinh ngày 12.12.1997  trú tại thôn Z, xã Z1,  u  n Z2, tỉn  

 in    uận k ôn  có  i   p ép lái xe. K oản  19  iờ ngày 22.6.2017 sau khi 

uốn  rượu, bia A tự ý l   xe mô tô biển số 85E1 - 01474 củ   n  ruột l    u ễn 

Văn Icó dung tích xi lanh 110cm
3 
điều k iển c     ạm Hồn  D n ồi p í  s u c ạ  

tr n đườn  quốc lộ 1   ướn  từ thôn Z, xã Z1,  u  n Z2, tỉn   in    uận về t ị 

tr n Q,  u  n    tỉn  Bìn    uận. Khi A điều k iển xe mô tô đến  ần km 1595 + 

400m Q 1  t uộc thôn K3, xã K,  u  n   l  đoạn đườn  đ n  t i côn  p ần 

đườn  b n p ải có r o c ắn n ăn đườn  bằn  b  tôn  cứn   xun  qu n  r o c ắn 

có n iều cột ti u  có n iều đèn xo   m u đỏ b o  i u n u   iểm  ắn tr n r o c ắn, 

tr n r o c ắn có biển b o c ỉ dẫn  ướn  đi s n  p ần đườn  b n tr i  Do A điều 

k iển xe mô tô c ạ  tốc độ k oản  60km/   t iếu c ú ý qu n s t p í  trước khi xe 

mô tô còn c c  r o c ắn k oản  5m t ì A mới p  t  i n r o c ắn n ăn đườn  bằn  

bê tông nên phanh xe v  đ n  t   l i s n  tr i để l c  tr n  n ưn  k ôn  kịp  p ần 

đầu xe mô tô biển số 85E1-01474 tông vào r o c ắn n ăn đườn  l m A và D té 

n ã xuốn  đườn  n ự , A bị x   x t n ẹ c n D bị t ươn  tíc  nặn  được n ười 

d n đư  đến b n  vi n tỉn   in    uận c p cứu t ì tử von   

 ại bản C o trạn  số 06/C /VKS  -HS n    19/01/2018 củ  Vi n kiểm s t 

nhân dân  u  n   đã tru  tố bị c o   u ễn Văn   về tội “Vi p ạm qu  địn  về 

điều k iển p ươn  ti n  i o t ôn  đườn  bộ” qu  địn  tại điểm   k oản 2 Điều 

202 Bộ luật  ìn  sự năm 1999  

 ại p i n t   sơ t ẩm: 
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-   kiến củ  đại di n Vi n kiểm s t n  n d n  u  n  u    on  vẫn giữ 

n u  n qu ết địn  tru  tố t eo C o trạn  số 06/CT/VKSTP-HS ngày 19/01/2018 

củ  Vi n kiểm s t n  n d n  u  n  u    on   

Đề nghị nghị  ội   ng       : 

Tu  n bố bị c o Nguyễn Văn   p ạm tội “Vi phạm qu  định về điều khiển 

p ươn  ti n  i o t ôn  đường bộ” t eo điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự 

năm 1999  

 p d n : Điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự; điểm b, p k oản 1, 

khoản 2 Điều 46; Điều 33; Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 1999. 

Tuyên p ạt bị cáo mức án từ 15 đến 18 tháng tù 

- Bị cáo Nguyễn Văn   không trình bày lời bào chữa cho mình, không có ý 

kiến về lời luận tội của Kiểm s t vi n đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội khi 

điều khiển xe mô tô gây tai nạn làm anh D tử vong. Bị cáo khẳn  định Cáo trạng 

số 06/CT/VKSTP-HS ngày 19/01/2018 củ  Vi n kiểm s t n  n d n  u  n Tuy 

Phong truy tố bị c o l  đún   k ôn  o n c o bị cáo và xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

-   kiến củ  n ười đại di n hợp pháp của bị hại: Bà Phạm Thị F x c địn  đã 

nhận 20 000 000 đồng tiền bồi t ường và không yêu cầu bị cáo bồi t ường thêm và 

xin bãi nại và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài li u đã được thẩm tra tại p i n t    căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại p i n t   tr n cơ s  xem xét đầ  đủ, toàn di n chứng 

cứ, ý kiến của Vi n kiểm sát, bị cáo và nhữn  n ười tham gia tố t ng khác. 

NH   ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ s  nội dung v   n  căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ v   n đã được 

tranh t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận địn  n ư s u:  

[1] Về   n  vi  trìn  tự t ủ t c tố t n  c n  n ư c c qu ết địn  củ  Cơ qu n 

điều tr   Vi n kiểm s t n  n d n d n  u  n  u    on : Tron  qu  trìn  điều tr   

tru  tố đã t ực  i n đún  về t ẩm qu ền  trìn  tự  t ủ t c t eo qu  địn  củ  Bộ 

luật tố t n   ìn  sự  Qu  trìn  điều tr  c n  n ư tại p i n t    bị c o v  n ữn  

n ười t  m  i  tố t n  k  c k ôn  có ý kiến  oặc k iếu nại về   n  vi  trìn  tự 

t ủ t c tố t n  c n  n ư c c qu ết địn  củ  Cơ qu n tiến   n  tố t n   n ười tiến 

  n  tố t n   Do đó c c   n  vi  trìn  tự t ủ t c tố t n  c n  n ư c c qu ết địn  

củ  Cơ qu n tiến   n  tố t n   n ười tiến   n  tố t n  đã t ực  i n đều đún  qu  

địn  p  p luật   

[2] Về c ứn  cứ buộc tội bị c o: Căn cứ vào Bản kết luận  i m định pháp y 

về tử thi số 62/PY-PC54 ngày 17/7/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an 

tỉnh Bình Thuận; Biên bản khám nghi m hi n trường v  tai nạn  i o t ôn  v  sơ 
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đồ hi n trường  v  tai nạn giao thông ngày 22/6/2017 của Công an huy n W xác 

định v  tai nạn giao thông xảy ra tại Km1545+400m, QL1A thuộc K3, xã K, W, 

Bình Thuận n ư s u: 

Nơi xả  r  t i nạn l  đoạn đườn  nằm tron  k u vực t ư  d n cư sin  sốn   

mặt đườn  được trải n ự  bằn  p ẳn   có  iải p  n c c  cố địn     iữ  tim đườn  

để p  n c i    i d n  p ươn  ti n c ạ  n ược c iều n  u    i đầu dải p  n c c  

có biển b o c m đi n ược c iều  biển c ỉ dẫn  ướn  p ải đi  Hướn  đi Z5– Z6 có 

dải p  n c c  bằn  b  tôn  c ắn n  n  đườn  k ôn  c o p ươn  ti n lưu t ôn   

có đèn ưu ti n cản  b o n u   iểm  biển c ỉ dẫn  ướn  đi s n  p ần đườn  b n 

tr i    eo  ướn  Z6– Z5    iữ  có dã  cọc ti u p  n c i    i l n đườn  c o 

p ươn  ti n đi n ược c iều n  u  Hướn  đi Z5– Z6 mặt đườn  rộn  4 40m   ướn  

Z6– Z5 mặt đườn  rộn  3 10m  l n đườn  d n  c o xe t ô sơ v  n ười đi bộ rộn  

2,00m. 

C ọn c iều t eo  ướn   Z6– Z5  c ọn mép đườn  d n  c o xe t ô sơ v  

n ười đi bộ l m mép đườn  c uẩn  c ọn tr  biển Côn  t    HH H VICO H  

được x   dựn  b n tron  mép đườn  b n p ải l m điểm c uẩn củ   i n trườn   đo 

đạt c c d u vết để lại tr n  i n trườn   c  t ể n ư s u: 

Xe mô tô 85E1 – 01474 n ã s n  tr i  đầu xe quay về  ướng Z5, tr c bánh xe 

trước nằm trên mặt đườn  đ t bên phải c c  mép đường d n  c o xe t ô sơ v  n ười 

đi bộ là 0,80m, cách tr  biển báo Công ty TNHH  HAVICO HT là 44,40m. Tr c bánh 

xe sau nằm trên mặt đường dành cho xe t ô sơ v  n ười đi bộ c c  mép đường dành 

c o xe t ô sơ v  n ười đi bộ là 0,05m, cách tr  biển báo Công ty TNHH HAVICO 

HT là 45,20m. 

Vết máu nằm tr n l n đườn   ướng Z6- Z5 có kíc  t ước 0,60m x 0,40m, tâm 

d u vết m u c c  mép đường dành c o xe t ô sơ v  n ười đi bộ là 4,50m, cách tr c 

b n  trước xe 85E1 - 01474 là 16,50m, cách tr c bánh sau xe 85E1 – 01474 là 15,50m. 

Vết cày nằm tr n l n đườn   ướng Z5- Z6 d i 0 30m  đầu vết cày cách mép 

đường d n  c o xe t ô sơ v  n ười đi bộ là 2,15m, cách tr c b n  trước xe 85E1 - 

01474 là 3,10m, cách tr c bánh sau xe 85E1 - 01474 là 2m, cuối vết cày cách mép 

đường d n  c o xe t ô sơ v  n ười đi bộ là 1,93m.  

Trên mặt  ôn  p í  trước c c bê tông dải phân cách thứ nh t dùng làm rào chắn 

n ăn đườn  (tín  t eo  ướng từ tron  r  n o i t eo  ướng Z5- Z6) có vết tr   xướt bể   

phần đầu cạn  kíc  t ước 1,70m x 0,70m dính các vết m u đen  đỏ hồng, tâm vết trầy 

xướt cách mặt đường nhựa là 0,40m. Trên c c dải phân cách có gắn đèn ưu tiên màu 

đỏ n ưn  đã bị bể vỡ ch p đèn  đèn ưu ti n đặt cách mặt đườn  l  1m v  c c  đầu dải 

p  n c c  l  1m  Đuôi vết trầ  xướt c c  mép đường d n  c o xe t ô sơ v  n ười đi 

bộ l  9 70m  c c  đầu vết c   l  8 40m  đầu vết trầ  xướt c c  đầu vết cày là 9,05m. 

D u vết phanh có chiều dài 2,80m nằm trên mặt đườn   ướng Z5- Z6 (phần 

đường sắp đến dải b  tôn  n ăn đườn )  đầu d u vết p  n  c c  mép đường dành 
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c o xe t ô sơ v  n ười đi bộ l  12m  đuôi d u vết p  n  c c  mép đường dành cho 

xe thô sơ v  n ười đi bộ là 11,70m và cách dải phân cách chắn n  n  đường là 

2,60m. 

Tại bản kết luận  i m định pháp y tử thi số 62/PY-PC54 ngày 17.7.2017 của 

Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: Nguyên nhân chết của 

Phạm Hồng D: Shock ch n t ươn  k ôn   ồi ph c do ch n t ươn  sọ não: Nứt 

xươn  sọ đỉnh chẩm phải. Xu t huyết não.  

Tại bản kết luận  i m định pháp y về hóa pháp số 43/BVAP-KXN ngày 

12/7/2017 của B nh vi n đ  k o   n   ước - S  y tế Bình Thuận kết luận Phạm 

Hồng D có nồn  độ cồn (Ethanol) trong mẫu máu là 86,73mg/100mL 

(18.82mmol/L). 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn   đã t ừa nhận hành vi phạm tội n ư nội 

dung bản Cáo trạng số 06/CT/VKSTP-HS ngày 19/01/2018 củ  Vi n kiểm s t 

n  n d n  u  n  u    on  đã tru  tố. Bị cáo khẳn  định những lời khai của bị cáo 

tron  qu  trìn  điều tra là hoàn toàn tự nguy n  đún  sự thật, Cáo trạng truy tố bị 

c o l  đún   k ôn  o n c o bị cáo. Lời khai nhận của bị cáo tại tòa phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại Cơ qu n điều tra, phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ 

v  án. 

  ư vậ   có đủ cơ s  kết luận: Khoảng 19 giờ ngày 22.06.2017 tại Km 1595 

+ 400m Quốc lộ 1A thuộc thôn K3, xã K, W, Bình Thuận. Nguyễn Văn   đã trực 

tiếp điều khiển xe mô tô biển số 85E1 – 01474 không có gi y phép lái xe và do 

thiếu chú ý quan sát nên xe mô tô biển số 85E1-01474 tông vào rào chắn n ăn 

đường làm dẫn đến D tử vong. 

Do đó  C o trạn  số 06/CT/VKSTP-HS ngày 19/01/2018 củ  Vi n kiểm s t 

n  n d n  u  n  u    on  tru  tố bị c o Nguyễn Văn   về tội “ Vi phạm quy 

định về điều khiển p ươn  ti n  i o t ôn  đường bộ” t eo qu  địn  tại điểm   

k oản 2 Điều 202 Bộ luật  ìn  sự năm 1999 l  có căn cứ v  đún  qu  địn  củ  

p  p luật  

[3] Về tín  c  t  mức độ   n  vi p ạm tội củ  bị c o:  

Bị c o Nguyễn Văn   l  côn  d n có đủ năn  lực c ịu tr c  n i m  ìn  sự  

bị cáo không có gi   p ép l i xe mô tô n ưn  sau khi sử d n  rượu bia lại điều 

khiển xe mô tô và thiếu chú ý quan sát khiến xe mô tô biển số 85E1-01474 tông 

vào rào chắn n ăn đường làm anh D tử vong. Hành vi phạm tội của bị cáo là l i vô 

ý do cẩu thả dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự an toàn giao 

t ôn  đường bộ, gây thi t hại tính mạng củ  n ười khác. Với tính ch t, mức độ 

hành vi của bị cáo xét th y cần phải tuyên phạt cho bị cáo mức hình phạt tươn  

xứng nhằm răn đe  i o d c và phòng ngừa tội phạm chung.  

 4  Về c c tìn  tiết tăn  nặn  tr c  n i m  ìn  sự  tìn  tiết  iảm n ẹ tr c  
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n i m  ìn  sự: 

Bị c o k ôn  có tình tiết tăn  nặn  tr c  n i m  ìn  sự qu  địn  tại Điều 48 

Bộ luật  ìn  sự   ron  qu  trìn  điều tr  v  tại p i n t    ôm n   bị c o đã t  n  

k ẩn k  i b o  ăn năn  ối cải,  i  đìn  bị c o đã tự nguy n bồi t ường thi t hại cho 

 i  đìn  nạn n  n v  được  i  đìn  nạn nhân bãi nại  Đ   l  tìn  tiết  iảm n ẹ qu  

địn  tại điểm b, p k oản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật  ìn  sự nên cần xem xét giảm 

nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt để thể hi n tín  n  n đạo của pháp luật Nhà 

nước xã hội chủ n  ĩ   

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ qu  định tại Điều 46 Bộ luật hình sự nên 

được áp d n  Điều 47 Bộ luật hình sự để xử phạt bị c o dưới mức th p nh t của 

khung hình phạt. 

[5] Về ý kiến củ  Vi n kiểm s t n  n d n  u  n  u    on : 

 ại p i n t   đại di n Vi n kiểm s t n  n d n  u  n  u    on   iữ n u  n 

qu n điểm tru  tố v  đề n  ị Hội đồn  xét xử  p d n : Điểm   khoản 2 Điều 202 

Bộ luật hình sự; điểm b  p k oản 1  k oản 2 Điều 46; Điều 33; Điều 47 Bộ luật 

 ìn  sự xử p ạt bị c o từ 15 đến 18 tháng tù.   kiến củ  đại di n Vi n kiểm s t về 

vi c  p d n  p  p luật  mức  ìn  p ạt l  tươn  xứn  với tín  c  t  mức độ   n  vi 

p ạm tội củ  bị c o  

[6] Về xử lý vật c ứn : Cơ qu n điều tr  đã trả lại mô tô biển số 85E1 – 

014 74 c o c ủ s   ữu l    u ễn Văn I l  đún  qu  địn  p  p luật  

 7  Về tr c  n i m bồi t ườn  d n sự: Gi  đìn  bị cáo đã tự nguy n bồi 

t ường c o  i  đìn  bị hại 20 000 000 đồng và không yêu cầu bị cáo bồi t ường gì 

thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[8  Về  n p í: Bị c o p ải c ịu  n p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  địn  củ  

p  p luật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

[1]  u  n bố: bị c o Nguyễn Văn   phạm tội “Vi phạm qu  định về điều 

khiển p ươn  ti n  i o t ôn  đường bộ”. 

 p d n : Điểm   khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự; điểm b  p k oản 1  

khoản 2 Điều 46; Điều 33; Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 1999 

Xử p ạt: bị c o Nguyễn Văn   (15) mười lăm t  n  tù  Thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt thi hành án 

 [2] Về  n p í: Bị c o p ải nộp 200 000 đồn   n p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo 

qu  đin  tại Điều 136 Bộ luật tố t ng hình sự; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  quốc hội qu  định 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử d ng án phí và l  phí Tòa án  
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[3] Về qu ền k  n  c o:  n xử côn  k  i có mặt bị c o  n ười đại di n hợp 

pháp cho bị hại báo c o  ọ biết có qu ền k  n  c o bản  n tron  t ời  ạn 15 n    

kể từ n    tu  n  n. Đại di n hợp p  p c o n ười bị hại vắng mặt có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án. 

Nơi  hận: 

-    D tỉn  Bìn    uận; 

- VKS D  u  n  u    on ; 

- VKS D tỉn  Bìn    uận; 

- Côn   n  u  n  u    on ; 

- Bị c o  bị  ại; 

- C i c c  H DS  u  n  u    on ; 

-  ưu: Hồ sơ                                                                                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                 Trần Quốc Trí 

 

 


